
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ LAI CHÂU 

 

Số:       /BC-CTK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2024 

 
BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2024  

 

Trong tháng, các cấp, các ngành đã tập trung tổ chức đón tết Nguyên đán 

Giáp Thìn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của tỉnh. 

Đồng thời tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2024. Kết quả các 

ngành, lĩnh vực cụ thể như sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

1.1. Nông nghiệp  

Trong tháng thời tiết diễn biến tương đối ổn định, mặc rù rét đậm rét hại 

xẩy ra từ 22/01 đến 27/01 xong không ảnh hưởng lớn đến tiến độ sản xuất nông 

nghiệp. Bà con đã tập trung làm đất và gieo trồng vụ Đông xuân 2024, đồng thời 

phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm tạo thu nhập nâng cao đời sống nhân dân. 

Qua theo dõi và tổng hợp tình hình sản xuất trong tháng, tính đến ngày 15 tháng 

02 sản xuất nông nghiệp đạt được một số kết quả chủ yếu sau: 

- Cây lúa: Tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa vụ Đông Xuân. 

Diện tích gieo cấy trong tháng 02 toàn tỉnh ước đạt 5.335 ha lúa Đông Xuân 

tăng 331,29% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy lúa trong tháng tăng 

cao do các cơ quan, ban, ngành chuyên môn vận động, tuyên truyền bà con thực 

hiện cấy đúng thời vụ để tránh thời điểm rét đầu vụ và cuối vụ gây thiệt hại cho 

cây trồng. Tổng diện tích gieo trồng đã thực hiện từ đầu năm đến 15/02/2024 là 

5.772 ha, giảm 10,36% so với cùng kỳ năm trước.  

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng ngô Đông Xuân trong tháng 02 đạt 822 ha 

tăng 22,69% so với cùng kỳ năm trước. Tổng diện tích gieo trồng được tính đến 

trung tuần tháng Hai được 1.517 ha giảm 4,59% so với cùng kỳ năm trước.  

Diện tích gieo cấy lúa, ngô từ đầu năm đến ngày 15/02/2024 giảm với 

cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại các địa phương tạm ngừng 

gieo cấy từ ngày 22/01-27/01/2024. Diện tích còn lại bà con nhân dân đang tiến 

hành gieo cấy đúng khung thời vụ. 

 - Cây rau các loại: Trong tháng nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch 

diện tích rau Đông. Đồng thời tiếp tục gieo trồng rau Xuân, diện tích gieo trồng 

trong kỳ ước đạt 210 ha tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước; diện tích thu 
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hoạch ước đạt 200 ha tăng 2,56% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng thu 

hoạch ước đạt 1.622 tấn. Tổng diện tích gieo trồng đã thực hiện từ đầu năm đến 

15/02/2024 là 720 ha, tăng 3,60% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thu 

hoạch 3.672 tấn, tăng 4,14%. 

- Tình hình sâu bệnh: Trong tháng các đối tượng sâu, bệnh phát sinh gây 

hại tại TP Lai Châu và các huyện trong tỉnh. Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh 30 

ha, giảm 70 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích phòng trừ 27 ha. Trong đó: 

Trên cây lúa: Diện tích nhiễm bệnh là 4,0 ha (OBV 4,0 ha). Diện tích áp dụng 

các biện pháp phòng trừ 4,0 ha; Trên cây ngô: Diện tích nhiễm 12 ha (sâu keo 

mùa thu 11 ha, chuột 1,0 ha). Diện tích áp dụng các biện pháp phòng trừ 10 ha; 

Trên cây rau: Diện tích nhiễm 14 ha (sâu xanh 10 ha, sâu tơ 2,0 ha, bọ nhảy 2,0). 

Diện tích áp dụng các biện pháp phòng trừ 13 ha. 

Diện tích, sản lượng một số cây hàng năm tính đến ngày 15/02/2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Số lượng, sản lượng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu tại thời điểm 

15/02/2024 
 

 
Số lượng 

(con) 

Số lượng so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%) 

Sản lượng thịt 

hơi xuất 

chuồng 2T 

(Tấn) 

Sản lượng so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%) 

Trâu  92.860 99,73 506 99,22 

Bò  25.600 104,12 72 105,88 

Lợn  231.200 105,73 1.970 106,49 

Gia cầm  1.807.000 100,17 890 102,30 

Trong đó: Gà  1.380.000 99,86 770 102,67 

Số lượng trâu giảm, số lượng bò và lợn tăng so với cùng kỳ năm trước do 

các HTX và một số hộ gia đình chuyển đổi vật nuôi sang nuôi bò thương phẩm 
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và tình hình dịch tả lợn châu phi đã được kiểm soát trong thời gian dài nên 

người dân đã tái đàn trở lại. 

Sản lượng xuất chuồng gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ năm trước do 

nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt sấy đặc sản dịp tết Nguyên Đán của người dân 

trong và ngoài tỉnh tăng hơn so với cùng kỳ năm trước.  

Sản lượng thịt gia súc, gia cầm xuất chuồng 2 tháng đầu năm 2024 

                                 So với cùng kỳ năm trước 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tình hình dịch bệnh: Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn xã Pa Khóa, 

huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xuất hiện ổ dịch Dại động vật, tổng số chó bị tiêu 

hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh 5 con; có 450 con chó,mèo/ tổng đàn 499 con 

đã được tiêm vắc xin phòng bệnh Dại động vật (đạt tỷ lệ tiêm trên 90% tổng 

đàn thuộc diện tiêm), thời gian tiêm từ 22/01 - 24/01/2024. Đến nay, ổ dịch 

chưa qua 21 ngày tính từ con chó cuối cùng bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh. Tình hình dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi cơ bản ổn định, không phát 

sinh ca nhiễm mới.  

1.2. Lâm nghiệp 

Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng: Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân 

chăm sóc diện tích rừng đã trồng. Đồng thời chỉ đạo các Ban Quản lý rừng phòng 

hộ chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư, phân bón và làm đất, đo đạc, quy chủ phục vụ 

công tác trồng rừng mới năm 2024. Đã tổ chức cuộc họp tuyên truyền tới 61 lượt 

thôn bản với 5.161 lượt người dân tham gia, 02 trường học với 798 lượt học sinh 

tham gia. Ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đến 1.314 lượt hộ gia đình. 

Thiệt hại rừng: Công tác tuyên truyền, bảo vệ rừng luôn được quan tâm 

chú trọng và đề cao cảnh giác. Trong tháng cơ quan chuyên môn đã phối hợp 

với chính quyền địa phương các xã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật bảo 

vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng tại các bản trong toàn tỉnh 

qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ và phát triển rừng cho 
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người dân tại cơ sở; công tác tuần tra kiểm soát rừng vẫn được duy trì tiến hành 

thường xuyên. Trong tháng, tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã 

phát hiện là 09 vụ1. Phối hợp với các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 215 đợt, 

phát hiện 01 vụ vi phạm (tàng trữ lâm sản trái pháp luật). Số vụ đã xử lý: 01 vụ.  

* Khai thác lâm sản 

Trong tháng sản lượng gỗ khai thác ước đạt 430 m3 tăng 2,38% so với 

cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác ước đạt 26.500 ste tăng 0,76% so 

với cùng kỳ năm trước; lượng tre, luồng, nứa khai thác ước đạt 1,5 nghìn cây.  

2. Sản xuất công nghiệp  

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02/2024  

Tháng 02 là tháng Tết nên thời gian hoạt động sản xuất công nghiệp đã 

giảm khoảng 40% so với tháng trước. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 

(IIP) tháng 02/2024 ước giảm 15,83% so với tháng trước và giảm 1,98% so với 

cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và điều 

kiện thời tiết ít mưa nên hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều 

giảm nhất là hoạt động sản xuất thủy điện; sản xuất các loại vật liệu phục vụ cho 

ngành xây dựng; công nghiệp chế biến thực phẩm.  

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tính chung 2 tháng đầu năm 

2024: Có chỉ số 114,38%, tăng 14,38% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân 

tăng so với cùng kỳ năm trước là do chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện 

tăng 12,04% đã tác động trực tiếp và chủ yếu đến chỉ số sản xuất toàn ngành 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó ngành khai khoáng tăng 17,64%; 

ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 101,92%; ngành cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,57% so với cùng kỳ cũng phần 

nào đó tác động lên mức tăng chung của chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp 2 

tháng đầu năm 2024. Diễn biến cụ thể của các ngành như sau:  

Ngành khai khoáng tăng 17,64% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân 

chính là sản lượng đá xây dựng của hoạt động xây dựng tăng cao so với cùng kỳ 

phục vụ cho nhu cầu xây dựng công trình thủy điện và các công trình giao 

thông, thủy lợi... 

Ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 101,92% so với cùng kỳ năm 

trước nguyên nhân chính là do năm nay có một số vùng nguyện liệu chè cho thu 

                                                           
1 Trong đó: Phá rừng trái pháp luật 03 vụ, diện tích thiệt hại 0,3292 ha; Khai thác rừng trái pháp luật 03 vụ; Mua 

bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật: 03 vụ. Phối hợp với các tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng được 215 đợt 

tuần tra, kiểm tra. Phát hiện 01 vụ vi phạm (Tàng trữ lâm sản trái pháp luật). Số vụ đã xử lý: 01 vụ.  
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hoạch muộn hơn đã làm sản lượng chè (trà) nguyên chất tăng đột biến so với 

cùng kỳ năm trước. 

Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,04% so với cùng kỳ năm trước 

nguyên nhân chính là do 2 tháng đầu năm 2024 có mưa sớm hơn năm trước đã 

tạo điều kiện cho các nhà máy thủy điện tăng sản lượng điện sản xuất. 

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

6,57% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu sử dụng tăng. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu  

tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2024 
                                                                                           Đơn vị tính: % 

 
Tháng 02/2024 so 

tháng 02/2023 

2T/2024 so 

với cùng kỳ 

Đá xây dựng khác 111,68 117,98 

Nước tinh khiết 120,00 110,94 

Vải dệt thoi khác từ sợi bông 97,22 102,19 

Gạch và gạch khối xây dựng bằng xi 

măng, bê tông hoặc đá nhân tạo 
81,58 90,19 

Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ 

gốm, sứ) quy chuẩn 220x105x60mm 
74,63 89,46 

Xi măng Portland đen 120,00 1.762,50 

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép 115,49 120,29 

Điện sản xuất 97,44 111,80 

Cấu kiện làm sẵn cho xây dựng hoặc 

kỹ thuật dân dụng, bằng xi măng, bê 

tông hoặc đá nhân tạo 

62,50 153,83 
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Điện thương phẩm 138,31 134,62 

Dịch vụ sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván 

ép và ván mỏng khác 
75,51 97,29 

Nước uống được 109,09 116,25 

Chỉ số sử dụng lao động: Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 02/2024, tăng 0,42% so với tháng trước; tăng 

1,62% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số sử dụng lao động tăng so với tháng 

trước chủ yếu là do mức tăng lao động của ngành sản xuất thủy điện tác động. 

Phân theo loại hình doanh nghiệp: Chỉ số sử dụng lao động doanh nghiệp nhà 

nước không biến động so với tháng trước, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước; 

Chỉ số sử dụng lao động doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,87% so với 

tháng trước, tăng 0,52% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Đầu tư  

Hoạt động đầu tư công trong tháng 02 trên địa bàn tỉnh Lai Châu tập trung 

chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp; thực hiện đẩy nhanh tiến độ các 

dự án thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương và những dự án thuộc vốn 

chương trình mục tiêu quốc gia. Bên cạnh đó, những dự án thuộc nguồn thu xổ 

số kiến thiết, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và nguồn vốn NSTW có tính chất 

liên vùng có tỷ lệ giải ngân cũng như tiến độ rất chậm. 

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 cho đến tháng 02 là 3.127.371 

triệu đồng (trong đó kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết là 2.313.739 triệu đồng 

chiếm 73,98% kế hoạch) giảm 10,80% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến thời 

điểm 11/02/2024 tỷ lệ giải ngân đạt 9,01% so với kế hoạch. 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản 

lý tháng 02 năm 2024 ước đạt 160.552 triệu đồng, giảm 16,79% so với tháng 

trước, giảm 19,18% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 02 năm 2024, trùng vào 

kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nên khối lượng vốn đầu tư công giảm so với cùng kỳ 

năm 2023. Mặt khác giá vật liệu xây dựng tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 

trước, tăng 0,07% so với tháng trước; giá nhiên liệu tăng 0,88% so với cùng kỳ 

năm trước và tăng 6,01% so với tháng 01 năm 2024, gây khó khăn cho các chủ 

đầu tư, doanh nghiệp thực hiện. 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn 

ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 353.500 triệu đồng, đạt 

11,30% kế hoạch năm, giảm 6,60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn 

ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 294.900 triệu đồng, giảm 6,27% so với 

cùng kỳ năm trước; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 58.600 triệu 

đồng, giảm 8,23% so với cùng kỳ năm trước. 
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Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư do địa phương quản lý trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu tập trung chủ yếu vào thi công các công trình chuyển tiếp. 

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc về tiến độ, chất lượng các công trình, dự án 

được tăng cường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các chủ đầu tư tiếp tục nâng 

cao trách nhiệm trong công tác quản lý vốn đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 

đẩy nhanh tiến độ thi công và triển khai có hiệu quả các dự án mới.  

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn ngân sách Nhà nước 

do địa phương quản lý 2 tháng đầu năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tiến độ thực hiện một số các dự án lớn, trọng điểm từ nguồn ngân sách 

nhà nước trong tháng 

ĐVT: Triệu đồng 

STT Tên công trình 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Dự tính 

tháng 

02/2024 

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối tháng 

02/2024 

1 
Đường liên xã Khun Há - Bản Bo, 

huyện Tam Đường 
80.000 4.686 7.886 

2 
Nâng cấp đường giao thông đến trung 

tâm các xã huyện Mường Tè 
85.000 3.704 7.504 

3 
Đường từ thị trấn Tam Đường đến 

đường nối TP Lai Châu với cao tốc Nội 

Bài - Lào Cai 

80.000 8.465 17.003 

4 
Đường Hồ Thầu - Bình Lư huyện Tam 

Đường 
115.000 4.000 7.396 

5 
Hạ tầng khu du lịch cao nguyên Sìn Hồ 

(giai đoạn I), huyện Sìn Hồ 
90.000 3.159 4.159 

6 Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 67.000 3.000 7.231 
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03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh 

Lai Châu 

7 
Dự án: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 

cơ sở vật chất Trường cáo đẳng cộng 

đồng Lai Châu 

77.506 5.484 13.984 

8 
Kiên cố hóa đường đường giao thông 

từ Km43 đến trung tâm xã Nậm Chà 
50.371 6.900 8.900 

9 

Dự án:  Xây dựng cơ sở vật chát các 

trường THPT DTNT Than Uyên, 

DTNT tỉnh, Phổ thông DTNT huyện 

Mường tè, THPT Nậm Tăm, DTNT 

THPT Sìn Hồ, THPT Mường Tè 

31.337 4.900 5.900 

10 

Dự án: Xây dựng cơ sở vật chất các 

trường phổ thông DT bán trú THCS 

Vàng Ma Chải, Phổ thông DT bán trú 

THCS Sì Lở Lầu 

26.291 4.207 6.076 

4. Thương mại, dịch vụ, vận tải và giá cả 

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc 

tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên 

đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thúc đẩy phục 

hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Tết Nguyên Đán năm 

nay diễn ra trong trung tuần tháng 2 nên các hoạt động thương mại, dịch vụ và 

vận tải trước Tết diễn ra nhộn nhịp, sức mua mạnh, nhu cầu đi lại, vận chuyển 

hành khách, dịch vụ cá nhân tăng cao. Tuy nhiên, sau Tết hầu hết nhu cầu mua 

sắm, tiêu dùng sử dụng dịch vụ của người dân giảm, tập quán của một số lao 

động người dân tộc nghỉ lễ Tết Nguyên Đán kéo dài tới hết Tết Nguyên Tiêu 

nên một số hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tạm ngừng. Kết quả các ngành 

lĩnh vực hoạt động cụ thể như sau:  

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ  

* Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 02/2024: Ước tổng mức bán lẻ trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu đạt 623.156 triệu đồng, giảm 4,78% so tháng trước, tăng 

6,83% so cùng kỳ năm trước. Do sau Tết nhu cầu tiêu dùng mua sắm, ăn uống 

giảm so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước do Tết rơi vào trung 

tuần tháng 2 nên thời gian trước Tết nhu cầu mua sắm cao. 

* Cộng dồn tổng mức bán lẻ hàng hóa 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 

1.277.637 triệu đồng, tăng 7,86% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm 

xăng dầu các loại tăng 12,71%, nhóm phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ 

tùng) tăng 7,94%, nhóm nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 30,09%, nhóm đá 

quý, kim loại quý tăng 8,90%, nhóm sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động 
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cơ khác tăng 23,89%... Tăng so với cùng kỳ năm trước do nền kinh tế ngày càng 

phát triển, cuộc sống của người dân ngày càng đi lên nhu cầu đổi mới, trang bị, 

làm đẹp cho cuộc sống, tích trữ và nhu cầu hưởng thụ tăng lên. 

* Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 

02/2024 ước đạt 51.669 triệu đồng, giảm 6,90% so tháng trước, tăng 2,33% so 

cùng kỳ năm trước. Giảm so với tháng trước do vào dịp Tết Nguyên Đán nên nhu 

cầu sử dụng dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn trong tháng giảm. 

* Cộng chung 2 tháng đầu năm 2024 doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, 

ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 107.170 triệu đồng, tăng 14,09% so với cùng 

kỳ năm trước; trong đó dịch vụ lưu trú ước đạt 9.765 triệu đồng, tăng 6,09% so 

với cùng kỳ năm trước, dịch vụ ăn uống ước đạt 96.732 triệu đồng, tăng 14,98% 

so với cùng kỳ năm trước, du lịch lữ hành ước đạt 672 triệu đồng, tăng 11,82% 

so với cùng kỳ năm trước. Tăng so với cùng kỳ năm trước do đầu năm nay diễn 

ra sự kiện lớn kỷ niệm 20 năm chia tách thành lập tỉnh và nhiều dịch vụ khác 

như dịch vụ cưới hỏi, hội nghị, liên hoan, tổng kết cuối năm, triển khai nhiệm vụ 

mới năm 2024... làm tăng doanh thu hoạt động dịch vụ. 

* Lượt khách phục vụ tháng 02/2024 ước đạt 31.326 lượt khách giảm 

4,78% so tháng trước, giảm 16,01% so với cùng kỳ năm trước; Lũy kế 2 tháng 

đầu năm 2024 lượt khách phục vụ ước đạt 64.225 lượt, tăng 13,65% so với cùng 

kỳ năm trước. Lượt khách du lịch theo tour trong tháng ước đạt 71 lượt khách, 

tăng 08 lượt so với tháng trước; Lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 134 lượt, tăng 

47 lượt so với cùng kỳ năm trước.  

Tính đến thời điểm hiện tại Tổng cơ sở lưu trú đến thời điểm báo cáo là 

133 cơ sở (trong đó có 01 khách sạn 5 sao, 03 khách sạn 3 sao và 30 khách sạn 

từ 1 sao đến 2 sao với 1.200 buồng/phòng; với công suất sử dụng phòng đạt 

60%); có 148 nhà hàng.  

* Doanh thu hoạt động dịch vụ tháng 02/2024 ước đạt 57.464 triệu đồng, 

giảm 6,84% so tháng trước, tăng 3,73% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 2 

tháng đầu năm 2024 doanh thu hoạt động dịch vụ ước đạt 119.148 triệu đồng, 

tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành tăng cao như dịch vụ cho 

thuê máy móc thiết bị tăng 29,09% do các công trình thi công đang gấp rút hoàn 

thành trước Tết đồng thời hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ nhu 

cầu trong dịp Tết nên nhu cầu thuê máy móc thiết bị càng cao; dịch vụ vệ sinh 

nhà cửa, công trình cảnh quan tăng 12,23% do nhu cầu vệ sinh nhà cửa cuối 

năm để chào đón năm mới ngày càng nhiều; hoạt động xổ số tăng 18,44% năm 

mới nhiều cơ quan ban ngành mua xổ số tặng cho nhân viên trong ngày khai 

xuân mong muốn mang lại may mắn; dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá 
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nhân và gia đình tăng 16,14% nhằm chuẩn bị cho cái Tết thật chu đáo nên nhu 

cầu sửa chữa đồ dùng tăng cao.   

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 2 tháng đầu năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Vận tải hành khách và hàng hóa 

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn diễn ra chọn vẹn trong tháng 02 nên nhu cầu 

đi lại vận chuyển hành khách tăng cao vì vậy công tác kiểm tra các phương tiện 

được thực hiện nghiêm chỉnh, triệt để; việc kiểm tra số lượng hành khách trên xe 

được chú trọng đảm bảo khi xe xuất bến không có tình trạng chở quá số người 

quy định. Thực hiện tốt công tác vận tải hành khách, niêm yết giá vé công khai, 

không có hiện tượng chèn ép hành khách, tăng giá vé. Chủ động có kế hoạch 

bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại thuận 

tiện, an toàn trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn 

Tết do không có phương tiện vận chuyển; Tổ chức vận chuyển hàng hóa thông 

suốt trước, trong và sau dịp Tết, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số.  

Tổng doanh thu vận tải tháng 02/2024 ước đạt 31.179 triệu đồng, so với 

tháng trước giảm 6,47%; so với cùng kỳ năm trước tăng 13,19%. Tình hình vận 

tải trong tháng giảm chủ yếu do doanh thu vận tải hàng hoá, kho bãi và chuyển 

phát bị gián đoạn trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán.  

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 doanh thu vận tải ước đạt 64.517 triệu 

đồng, tăng 19,16% so với cùng kỳ năm trước, tăng chủ yếu từ hoạt động vận tải 

hàng hóa do nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn nhằm đảm bảo cung ứng đủ hàng thiết yếu đến người tiêu dùng. Trong đó: 

Doanh thu vận tải hành khách đạt 25.497 triệu đồng, tăng 8,01% so với cùng kỳ 

năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 36.604 triệu đồng, tăng 28,75% 
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so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.459 triệu đồng, tăng 

16,68% so với cùng kỳ năm trước; bưu chính, chuyển phát ước đạt 958 triệu 

đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển 2 tháng đầu 

năm 2024: 

- Số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 269 nghìn HK, tăng 7,80% so 

với cùng kỳ năm trước; 

- Số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 24.697 nghìn lượt HK.km, tăng 

7,76% so với cùng kỳ năm trước. 

- Khối lượng hàng hoá vận chuyển ước đạt 455 nghìn tấn, tăng 27,66% so 

với cùng kỳ năm trước; 

- Khối lượng hàng hoá luân chuyển ước đạt 17.312 nghìn tấn.km, tăng 

27,87% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển 

2 tháng đầu năm 2024 (So với cùng kỳ năm trước) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)  

Tháng 02/2024 là tháng trùng với Tết Nguyên Đán cổ truyền của dân tộc 

nên nhu cầu tiêu dùng hàng hóa tăng cao, nhất là nhóm hàng lương thực, thực 

phẩm tươi sống, đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình... Để bình ổn 

thị trường, đảm bảo tiêu dùng cho người dân UBND tỉnh cùng các Sở, ban 

ngành trong tỉnh đã chỉ đạo, giám sát sát sao các doanh nghiệp trong hoạt động 

cung ứng - phân phối và kiểm soát, điều tiết giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2024 tỉnh Lai Châu tăng 0,43% 

so với tháng trước; giảm 0,88% so với tháng 12 năm trước, tăng 0,10% so với 

cùng kỳ năm trước và tăng 9,28% so với kỳ gốc 2019. Giá lương thực, thực 

phẩm và giá xăng dầu tăng là nguyên nhân chủ yếu làm CPI trên địa bàn tỉnh 

tăng trong tháng. 
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Chỉ số giá bình quân 2 tháng năm 2024 so với cùng kỳ năm trước giảm 

0,05%, nguyên nhân chủ yếu do nhóm giáo dục giảm 28,27% (giá dịch vụ giáo 

dục giảm 35,45% so với cùng kỳ năm trước do điều chỉnh mức thu học phí 

giảm); nhóm giao thông giảm 2,48% (giá bảo dưỡng phương tiện đi lại giảm 

7,64% so với cùng kỳ năm trước). 

So với cùng kỳ năm trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 

biến động với mức tăng, giảm như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 

0,17%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,72%; nhóm may mặc, mũ nón giày dép 

tăng 1,04%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 3,03%; Thiết bị và đồ 

dùng gia đình tăng 2,50%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 9,54%; nhóm giao 

thông giảm 2,48%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,98%; nhóm giáo dục 

giảm 28,27%; nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 3,64%; nhóm hàng hoá và 

dịch vụ khác tăng 0,99%. 

Vàng 9999: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới; Giá 

vàng trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2024 tăng do chịu sự tác động của việc giá 

vàng trong nước tăng. Giá vàng chỉ bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn 

tỉnh ở mức 78,03 triệu đồng/lượng vàng SJC, tăng 2,60% so với tháng trước, 

tăng 15,55% so với cùng kỳ năm trước. 

Đô la Mỹ: Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng là: 1USD = 24.630 VNĐ. 

Giá đô la Mỹ tăng 0,36% so với tháng trước; tăng 3,44% so với cùng kỳ năm 

trước.  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ 

tháng 02 và bình quân 2 tháng năm 2024 
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5. Tài chính - Ngân hàng 

* Thu chi tài chính: Tổng thu ngân sách đến ngày 17/02/2024 đạt 1.94,5 

tỷ đồng, bằng 18% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, tăng 25% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 159,0 

triệu đồng, bằng 8% so với dự toán Trung ương và 7% so với dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số chi ngân sách địa phương 

đạt 855,6 triệu đồng, bằng 8% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 

* Hoạt động ngân hàng: Tổng huy động vốn của hệ thống ngân hàng trên 

địa bàn ước đến 29/02/2024 đạt 22.164 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương khối ngân hàng thương mại 

ước đạt 11.698 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ ước 

đạt 20.935 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Hoạt động ngân hàng đến 29/02/2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Xuất, nhập khẩu địa phương 

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn tháng 02/2024 ước đạt 1,17 triệu 

USD, giảm 57,12% so với tháng trước, giảm 63,41% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó giá trị xuất khẩu của địa phương ước đạt 0,17 triệu USD (chủ yếu là 

chè: 60 tấn, trị giá 0,10 triệu USD); giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 0,50 triệu 

USD. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 tổng giá trị xuất, nhập khẩu trên địa bàn 

ước đạt 3,90 triệu USD giảm 26,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị 

xuất khẩu của địa phương ước đạt 0,57 triệu USD giảm 5,0% so với cùng kỳ 

năm trước; giá trị nhập khẩu hàng hóa đạt 2,27 triệu USD, tăng 7,03% so với 

cùng kỳ năm trước. 
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Xuất, nhập khẩu của địa phương 2 tháng đầu năm 2024 

So với cùng kỳ năm trước 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư 

Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Trong tháng, đăng ký thành lập 

mới 09 doanh nghiệp2 với tổng vốn đăng ký 155 tỷ đồng, tăng 01 doanh nghiệp 

so với cùng kỳ năm trước, tạm ngừng hoạt động 14 doanh nghiệp, giải thể 03 

doanh nghiệp; lũy kế thành lập mới 21 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 

211,4 tỷ đồng, tạm ngừng hoạt động 62 doanh nghiệp, giải thể 06 doanh nghiệp.  

Quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án với tổng vốn là 143,4 tỷ đồng3, 

giảm 03 dự án so với cùng kỳ năm trước, trong tháng điều chỉnh chủ trương đầu 

tư 03 dự án; lũy kế từ đầu năm điều chỉnh 09 dự án; giới thiệu 01 doanh nghiệp 

vào khảo sát, đề xuất phương án đầu tư. 

Tình hình doanh nghiệp 2 tháng đầu năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Trong đó: 01 DN thuộc lĩnh vực xây dựng, 07 DN thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, 01 DN thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp. 
3 Trồng rừng công nghệ cao tại xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên; Trồng rừng trồng cây Hông tại huyện Sìn Hồ. 

 

 



15 

8. Một số vấn đề về xã hội - môi trường 

8.1. Tình hình đời sống dân cư 

Tháng 02 năm 2024, tình hình đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

ổn định. Đây là tháng diễn ra tết Nguyên Đán Giáp Thìn, trong không khí mùa 

xuân vui tươi bắt đầu cho một năm mới, người dân Lai Châu hòa chung vào 

niềm vui cùng cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc. Công tác chăm lo đời 

sống cho các đối tượng người có công với cách mạng, người nghèo và đối tượng 

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán được 

thực hiện, công tác tặng quà, hỗ trợ cho các đối tượng với tổng số 107.562 suất 

quà, kinh phí 37.423.876 nghìn đồng.  

Tổ chức tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm, hướng nghiệp cho 200 

chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ trở lại địa phương tại Công an tỉnh, Bộ chỉ huy bộ 

đội Biên phòng tỉnh, 350 người lao động trên địa bàn huyện Sìn Hồ. Tính đến 

ngày 15/02/2024, thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh giải quyết việc làm cho 1.087 lao động, trong đó thông qua công tác xuất 

khẩu lao động 41 người.  

8.2. Y tế 

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra giám sát về An toàn vệ 

sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, không để xảy ra tình trạng 

ngộ độc thực phẩm. Trong tháng không có dịch bệnh bất thường, không xảy ra 

ngộ độc thực phẩm. Tiếp tục đảm bảo công tác trực chống dịch, trực cấp cứu, 

cung ứng đủ thuốc, vật tư, hóa chất có chất lượng phục vụ công tác phòng chống 

dịch bệnh, khám chữa bệnh, phòng chống thiên tai, thảm họa trước, trong và sau 

tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Tổ chức kỷ niệm 69 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 

27/02/1955-27/02/2024 đến các đơn vị trong toàn Ngành.  

8.3. Giáo dục và đào tạo 

Tổ chức thực hiện công tác dạy và học theo kế hoạch. Xây dựng dự thảo 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo văn bằng 2 

đại học chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học và người được cử đi đào tạo đại học 

chuyên ngành Tiếng Anh, Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc khắc phục tình trạng 

thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030. Tiếp tục biên 

soạn tài liệu giáo dục địa phương Lai Châu lớp 5, 9, 12; chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IX năm 2024. Triển khai thực 

hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. 

8.4. Tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương  

Ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND về Tăng cường các giải pháp bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội 

xuân 2024. Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh và đẩy mạnh 
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công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn nên trật tự 

an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên tình hình tội phạm hoạt động 

ngày càng tinh vi, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Cụ thể như sau:  

* Về trật tự xã hội, an toàn xã hội: Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 

14/02/2024 toàn tỉnh xảy ra 13 vụ tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra làm rõ 

12/13 vụ, bắt, xử lý 17 đối tượng; Phát hiện, bắt, 29 vụ, 36 đối tượng tội phạm 

về ma tuý; Vi phạm kinh tế: Phát hiện 27 vụ, trong đó: khởi tố 04 vụ, 10 bị can, 

xử phạt hành chính 23 vụ việc với tổng số tiền 52 triệu đồng. Vi phạm môi 

trường: không phát hiện về vi phạm môi trường.  

* An toàn giao thông tính đến ngày 14/02/2024: Trong tháng xảy ra 09 vụ 

tai nạn giao thông làm 02 người chết, 10 người bị thương, nguyên nhân do 

không chú ý quan sát, đi sai làn đường, phần đường. 

8.5. Thiệt hại do thiên tai 

Trong tháng trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra 02 đợt thiên tai gây thiệt 

hại 1,5 ha rau màu do mưa đá và 15 con gia súc bị chết do rét đậm rét hại, ước 

tổng thiệt hại 140 triệu đồng.  

Tình hình xã hội, thiên tai tháng 02 năm 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. Hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 

2024 diễn ra sôi nổi: Tổ chức bắn pháo hoa Đêm giao thừa tại 5 điểm4; tổ chức 

thành công các Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới tại các huyện, thành 

phố, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2024” tại 44/44 bản 

thuộc xã biên giới; tổ chức gần 90 buồi giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, 10 

lễ hội truyền thống, 40 giải/buổi thi đấu, giao lưu các môn thể thao tại các thôn, 

                                                           
4 Tại thành phố Lai Châu, các huyện; Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè. 
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bản, xã phường, huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đáp ứng nhu cầu với vui 

chơi, giải trí của Nhân dân và du khách. Triển khai phong trào “Toàn dân xây 

dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản, truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan trong dịp lễ, Tết; 

xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động thể thao năm 20245 nhằm thúc đẩy phát 

triển phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong các tầng lớp Nhân dân, góp 

phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại”. 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và triển khai 

thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2024. Tăng cường công tác bảo đảm 

an toàn thông tin mạng, đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp tết Nguyên đán 

Giáp Thìn 2024. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân; 

tuyên truyền kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các 

sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, thể dục thể thao của đất nước, của tỉnh,... 

Thường xuyên cập nhật theo dõi các thông tin viết về tỉnh Lai Châu trên các 

trang báo điện tử, mạng xã hội, kịp thời phát hiện những thông tin tiêu cực, sai 

lệch để xử lý theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 
 

Nơi nhận:                                    
- Vụ TKTH & PBTTTK - TCTK;                                                     

- TT Tư vấn và DVTK - TCTK; 

- Tỉnh uỷ Lai Châu; 

- HĐND tỉnh Lai Châu; 

- UBND tỉnh Lai Châu;                                                         

- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh LC; 

- Cổng TTĐT tỉnh Lai Châu (đăng tải); 

- Lãnh đạo Cục TK Lai Châu;  

- Lưu: TH, VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Lâm Bằng 

 

                                                           
5Cụ thể: Kế hoạch tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 

“Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân” tỉnh Lai Châu năm 2024; xây dựng Điều lệ Giải Việt dã truyền thống 

thanh niên tỉnh Lai Châu lần thứ XVII và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Lai Châu năm 2024; 

Giải Cầu lông Báo Lai Châu lần thứ XIV năm 2024… 
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